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TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

1 NGUYỄN XUÂN BÌNH TĨNH Nam Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Duẩn Thôn Giang Tân, xã Phú Xuân binhtinh.cit@gmail.com NHẤT

2 NGUYỄN VĂN LINH Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Xã Ea Ô benemlaanh311@gmail.com NHÌ

3 VÕ THỊ MỸ HƯNG Nữ Trường TH và THCS Nguyễn Hoa Thôn Phong Thái, xã Tuy An Tây vothimyhungpy@gmail.com NHÌ

4 PHAN THỊ LAN Nữ Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Pơng Drang phanlanpct@gmail.com NHÌ

5 ĐẶNG MINH HOÀNG Nam TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM XÃ CƯ YANG hdmhoang@gmail.com NHÌ

6 PHẠM THỊ NHUNG Nữ Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Xã Ea Knốp phamthinhungdth84@gmail.com NHÌ

7 VÕ HẢI LÂM Nam Trường TH và THCS Sông Hinh Xã Sông Hinh volampy@gmail.com BA

8 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Thôn Hồ, xã Cư M'ta phuongthuy682000@gmail.com BA

9 LƯU THỊ THÚY VÂN Nữ TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN HOA Thôn Phong Thái - Xã Tuy An Tây luuvan21@gmail.com BA

10 LÊ THỊ NGHIÊN Nữ Trường THCS Nguyễn Tri Phương Thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú nghiencmg@gmail.com BA

11 LÂM THANH TUYỀN Nữ TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN XÃ EA DRÔNG lamtuyen0000@gmail.com BA

12 ĐẶNG THỊ NỮ Nữ Trường TH và THCS Sông Hinh Thôn Ea Ngao , Xã Sông Hinh dangnu123451995@gmail.com BA

13 LÊ NHƯ TUYÊN Nữ TRƯỜNG TH & THCS XUÂN LÂM THÔN LONG PHƯỚC - XÃ XUÂN THỌ lntuyen.xuanlam.songcau@phuyen.edu.vn BA

14 TRẦN THỊ SÁU Nữ Trường THCS Hùng Vương Eakhal sautran1978@gmail.com BA

15 PHAN THANH CHUNG Nam Trường TH&THCS Quang Trung Buôn Wiâo B, Krông Năng chungvnqt@gmail.com BA

16 NGUYỄN THỊ KIM KHA Nữ TRƯỜNG THCS TÂY SƠN XÃ HÒA MỸ thanhhai1989py@gmail.com BA

17 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Thôn 3, xã Ea Hiao nguyenthithuhang7786@gmail.com KK

18 TRẦN ĐĂNG HẢO Nam Trường THCS Phan Đình Phùng Thôn 5, xã Krông Á thayhaoai@gmail.com KK

19 LÊ THỊ HÀ Nữ Trường THCS An Ninh Tây Thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông ltha.thcs.ant.tuyan@phuyen.edu.vn KK
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20 ĐẶNG NGỌC SƠN Nam Trường THCS Hòa Xuân Xã Hòa Phú dangngocson72@gmail.com KK

21 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ Trường THCS Lê Lợi Ea Hiao xunek1993@gmail.com KK

22 TRỊNH THUỶ TIÊN Nữ Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Xã Sơn Hoà trinhthuytienpy@gmail.com KK

23 NGUYỄN NGỌC ĐỨC Nam Trường TH - THCS Suối Trai Xã Suối Trai nnduc.ptdtbt.dinhnup.shoa@phuyen.edu.vn KK

24 NGUYỄN NGỌC DŨNG Nam Trường THCS Hùng Vương Phường Cư Bao hungvuongdungtoan@gmail.com KK

25 LƯƠNG NGỌC THỊNH Nam Trường TH-THCS Vừ A Dính Xã Cư Yang luongngocthinh511@gmail.com KK

26 CAO THỊ LIÊN Nữ Trường TH&THCS Ea Chà Rang thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai clien.thcs.sb.shoa@phuyen.edu.vn KK

27 LÊ THỊ HÒA Nữ Trường THCS Nguyễn Du Thôn 6A, Xã Ea Drăng lehoa.s05@gmail.com KK

28 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Nữ Trường THCS Châu Kim Huệ Phú Hội, Tuy An Đông bt79792024@gmail.com KK

29 LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ Trường THCS An Ninh Tây Thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông ltbngoc.thcs.vt.tuyan@phuyen.edu.vn KK

30 VÕ THỊ NGỌC HIẾU Nữ Trường THCS Hoàng Hoa Thám xã Cư Yang vtnhyeuthuong@gmail.com KK

31 LÊ THỊ HOÀI DIỄM Nữ THCS ĐỒNG KHỞI Hòa Thịnh lethihoaidiem84@gmail.com KK

32 HỒ THỊ PHƯỢNG Nữ Trường THCS Phan Đình Phùng Xã Ea Ô hothiphuong2502@gmail.com KK

33 NÔNG THỊ HẠ Nữ Trường THCS Hồ Tùng Mậu Xã Ea Wer nongthiha1978htm@gmail.com KK

34 H THANH KTLA Nữ Trường THCS EA TUL Buôn Sah A, Xã Ea Tul hthanhtqd85@gmail.com KK

35 VŨ THỊ HUÊ Nữ Trường TH - THCS Võ Thị Sáu Xã Ea Wy vuhuedhtn@gmail.com KK

36 MAI THỊ ÚT CHỦNG Nữ THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tây Hòa maithiutchung@gmail.com KK

37 TRƯƠNG VĂN BẢO Nam Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Knốp vanbaodth@gmail.com KK

38 NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY Nữ THCS PHAN CHU TRINH KRÔNG BÚK thuyanhpct7777@gmail.com KK

39 TRẦN THỊ BÍCH THI Nữ TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG XÃ HOÀ MỸ tranthibichthi.pvdpy@gmail.com KK

40 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ Trường THCS Phan Chu Trinh xã Krông Búk vuanh041112@gmail.com KK

41 TRƯƠNG THỊ THANH HOA Nữ Trường THCS Vụ Bổn xã Vụ Bổn thanhhoathcsvb@gmail.com KK
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42 PHẠM THỊ NAM Nữ Trường THCS Đào Duy Từ Phường Thành Nhất namanhbmt@gmail.com KK

43 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ Trường THCS Hòa Định Tây Xã Phú Hòa 1 kimanhnguyen4363@gmail.com KK

44 LÊ QUANG THÁI Nam TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÃ EA WY hag2000.mail@gmail.com KK

45 NGÔ QUANG SÁNG Nam Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Ana 65 Nơ Trang Gưh - Xã Krông Ana quangsangnt83@gmail.com KK

46 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ Trường THCS Buôn Trấp xã Krông Ana ngoctram19092001@gmail.com KK

Danh sách gồm có 46 thí sinh đoạt giải./.
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